
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, Năm học 2023-2024 

I. Thông tin chung 

Học phần: Lý luận nhà nước và nhà nước phương Đông Số tín chỉ: 02 

Mã học phần: 71ORIE30062 / DDP0020 Mã nhóm lớp học phần:  

Thời gian làm bài: 60 phút Hình thức thi: Trực tiếp (Tự luận) 

SV được tham khảo tài liệu: Có  ☒                                      Không ☐ 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án Lần 1 ☐                                   Lần 2 ☒ 

II. Đáp án câu hỏi thi 

Câu 1 (3.5đ): Mỗi câu đúng 0.5đ x 7 câu 

BẢNG B 

Quân chủ 

chuyên chế 

Quân chủ  

lập hiến 

Cộng hoà  

tổng thống 

Cộng hoà  

đại nghị 

Cộng hoà nhất đảng  

(Xã hội chủ nghĩa) 

Brunei 

Nhật Bản 

Thái Lan 

Malaysia 

Campuchia 

Hàn Quốc 

Indonesia 
Singapore 

Trung Quốc 

Triều Tiên 

Lào 

Việt Nam 

 

Câu 2 (6.5đ) 

STT Nội dung  Điểm 

1 

Khái niệm “nhà nước của dân, do dân và vì dân”: 

- "Nhà nước của dân" nghĩa là nhà nước thuộc về người 

dân, không phải của một nhóm nhỏ hay một cá nhân. 

- "Do dân" nghĩa là quyền lực của nhà nước xuất phát từ 

người dân, thông qua việc bầu cử hoặc những hình thức 

tham gia khác. 

- "Vì dân" nghĩa là mục tiêu và hoạt động của nhà nước 

nhằm phục vụ lợi ích của đại bộ phận người dân. 

1 

2 

- Nhà nước quân chủ chuyên chế không đáp ứng được mô 

hình nhà nước trên. 

- Nguyên nhân: Quyền lực thường tập trung vào tay vua 

hoặc hoàng đế, không xuất phát từ sự bầu cử hay tham 

gia của người dân. Tuy nhiên, một số hoàng đế có thể 

hành xử vì lợi ích của người dân. 

1 

3 

Nhược điểm của bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế: 

- Thiếu tính dân chủ khi quyền lực tập trung vào một 

người hoặc một nhóm nhỏ. 
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- Thiếu minh bạch và nguy cơ lạm quyền cao. 

- Quyền lực và quyền lợi của người dân bị hạn chế. 

- Dễ dẫn đến mất ổn định tình hình chính trị - xã hội nếu 

vị vua không có khả năng lãnh đạo. 

4 

Các nhà nước cộng hoà và quân chủ lập hiến thường đáp ứng tốt 

các tiêu chí "của dân, do dân và vì dân" vì quyền lực thường xuất 

phát từ người dân thông qua việc bầu cử, và mục tiêu của nhà 

nước là phục vụ lợi ích của người dân.  

0.5 

5 

Nguyên nhân thể chế quân chủ (bao gồm cả quân chủ lập hiến) 

vẫn còn tồn tại xuất phát từ yếu tố lịch sử, văn hoá và nhu cầu 

gìn giữ truyền thống của người dân. 

- Ví dụ như ở Nhật Bản và Thái Lan, quân chủ được xem là 

một biểu tượng quốc gia quan trọng.  

- Tuy quân chủ không trực tiếp tham gia vào việc quản lý 

chính phủ, nhưng vai trò của vua và hoàng gia vẫn đóng vai 

trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và đoàn kết 

quốc gia.  

- Nguyên tắc "Nhà nước của dân, do dân và vì dân" không bị 

ảnh hưởng, miễn là người dân có quyền tham gia vào quá 

trình chính trị thông qua bầu cử và các hình thức khác. 
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NGƯỜI DUYỆT ĐÁP ÁN 

 

 

 

ThS. Dương Ngọc Phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2023 

GIẢNG VIÊN RA ĐÁP ÁN 

 

 

 

TS. Nguyễn Đăng Khoa 

 

 


